
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THỰC HIỆN
(Tính đến hết ngày 7/8/2023)

TT Công văn liên quan đến
giao việc Nội dung công việc Ngày Sở

giao
Hạn Sở

giao
Hạn theo
CV đến

Kết quả thực hiện

Ghi chú
Đã hoàn

thành
Chưa hoàn

thành
Trong

hạn
Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn

I Thanh tra

1 504/QĐ-BTNMT
QĐ ban hành KH kiểm tra công tác thi hành PL về xử
lý VPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
của Bộ TNMT năm 2023

23/3/2023 X Đang thực
hiện

2 384/UBND-VP5 V/v thực hiện Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy 28/4/2023 X Đang thực

hiện

3 313/VPUBND-VP3

V/v chuẩn bị nội dung phục vụkiểm tra công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
TN&MTnăm 2023

15/5/2023 X Đang thực
hiện

4 119/TB-UBND TB Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp
giao ban ngày 18/5/2023 22/5/2023 X Đang thực

hiện

5 1312/QĐ-UBND
QĐ Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị
Đoài, địa chỉ: Xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao
Thủy

3/7/2023 X Đang thực
hiện

6 406/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (bà Mai Thị Hồng, xã Hải Vân, huyện
Hải Hậu) 7/7/2023 Trước

15/8/2023 X Đang thực
hiện

7 450/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (ông Trần Xuân Khương (địa chỉ: Xóm
2,            xã Nam Tiến, huyện Nam Trực) 25/7/2023 Trong

T8/2023 X Đang thực
hiện

8 447/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (bà Phạm Kim Tuyến (địa chỉ: Tổ dân
phố Thịnh Mỹ, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc) 25/7/2023 Trong

T8/2023 X Đang thực
hiện

9 467/UBND-VP8 V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công
dân 27/7/2023 Trước

30/11/2023 X Đang thực
hiện

10 1475-CV/BNCTU Công ty TNHH Nhật Mỹ Anh do ông Phan Văn Hoàn
(Xóm 2, Giao Thiện, Giao Thủy) 4/8/2023 X Đang thực

hiện
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11 348/UBND-VP6
V/v 10 trường hợp trúng đấu giá quyền sửdụng đất
khu vực Công ty cổphần cơ khí nông nghiệp tại thịtrấn
Lâm, huyện Ý Yên

7/8/2023 Trước
30/9/2023 s Đang thực

hiện

II P. QH-KH

1 109/UBND-VP3 V/v nghiêm túc triển khai quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất 28/2/2023 X Đang thực

hiện

2 302/UBND-VP3
V/v tăng cường công tác lập kế hoạch sử dụng đất 5
năm 2021-2025 cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030

9/5/2023 31/10/2023 X Đang thực
hiện

3 1366-CV/BNCTU V/v chuyển đơn 13/6/2023 X Đang thực
hiện

5 477/VPUBND-VP3 V/v xem xét đề nghị của Giáo họ Thánh Mẫu thuộc
giáo xứ Kiên Lao 14/7/2023 X Đang thực

hiện

7 1470/QHPTTNĐ-PQHĐĐ V/v hồ sơ thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 05 năm
(2021-2025) cấp tỉnh 19/7/2023 X Đang thực

hiện

10 462/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (Công ty CPĐT Đại Dương) 4/8/2023 Trước
15/9/2023 X Đang thực

hiện

III P. Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất

1 520/UBND-VP3

V/v xem xét đề nghị của UBND huyện Giao Thủy (về
việc thu hồi thêm phần diện tích đất nhỏ lẻ, hình thể
chéo méo củahộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án
xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn)

26/7/2023 Trước
5/8/2023 X

Đã dự thảo
xong, đang
xin ý kiến

LĐS

IV Chi cục môi trường

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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1 354/VPUBND-VP3
V/vtham mưu thực hiện kiến nghị của Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường tại Báo cáo số
1480/BC-UBKHCNMT15 ngày 16/5/2023

5/27/2023 X

Đang thực
hiện (đã gửi
vb xin ý kiến

các sở ban
ngành, ubnd
các huyện, tp

về dự thảo văn
bản chỉ đạo

của tỉnh)

2 91/KH-UBND

KH thực hiện NQ số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của
CP ban hành CTHĐ của CP thực hiện NQ số 06-
NQ/TW ngày 24/01/2022 của BCT về QH, XD, quản
lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm
2030,tầm nhìn đến năm 2045

6/1/2023

CCMT
nghiên

cứu tham
mưu

X Đang thực
hiện

3 120/UBND-VP2 V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh 6/13/2023 X Đang thực
hiện

4 486/UBND-VP3
V/v tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình
trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy
mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến

7/20/2023 X Đang thực
hiện

V P. TNNKS

1 308/VPUBND-VP3
V/v thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và
công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045

12/5/2023 X Đang thực
hiện

2 414/VPUBND-VP3 V/v thực hiện văn bản số 4315/VPCP-CN ngày
13/6/2023 của Văn phòng Chính phủ 19/6/2023 X Đang thực

hiện

3 1436/TNN-LVSHTB V/v triển khai thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc
gia, được phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg 20/6/2023 X Đang thực

hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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4 276/UBND-VP6

V/vcông tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,
đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xác định chi phí
đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò
khoáng sản

6/7/2023 X Đang thực
hiện

5 474/UBND-VP3 V/v chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn
tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa lũ 12/7/2023 X Đang thực

hiện

6 106/KH-UBND
KH thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày
27/12/2022 và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày
06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

13/7/2023 X Đang thực
hiện

7 1711/TNN-LVSHTB V/v ý kiến hồ sơ kết quả khoanh định vùng hạn chế
khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/7/2023 X Đang thực

hiện

8 514/VPUBND-VP3 V/v rà soát việc ủy quyền, phân cấp cho Sở Tài
nguyên và Môi trường trong lĩnh vực khoáng sản 22/7/2023 Trước ngày

10/8/2023 X Đang thực
hiện

9 516/UBND-VP3 V/v điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát tại mỏ
S1, S2 thuộc mỏ cát Giao Thiện, huyện Giao Thủy 26/7/2023 Trước ngày

10/8/2023 X Đang thực
hiện

10 5890/BTNMT-KSVN V/v quản lý hoạt động khoáng sản tại các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương 26/7/2023 X Đang thực

hiện

11 544/VPUBND-VP3 V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Địa chất và
Khoáng sản 31/7/2023 Trước ngày

17/8/2023 X Đang thực
hiện

VI Phòng Biển, KTTV&BĐKH

1 507/VPUBND-VP3
V/v sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng
Khóa XII

24/7/2023 Trước ngày
8/8/2023 X

Đang tổng
hợp BC của
các đơn vị

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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VII VPĐK đất đai

1 235/STNMT-VP V/v thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm
Lưu trữ tỉnh 18/1/2023

Trong
tháng

 2/2023
X

Đang tiếp tục
phân loại hồ

sơ

2 402/UBND-VP3 V/v tăng cường quản lý đất đai liên quan đến các cơ
sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định 14/6/2023 P. ĐĐ,

VPĐK X Đang thực
hiện

3 405/UBND-VP8 Đơn của bà Vũ Thị Thanh, xã Giao Thanh, huyện
Giao Thủy 7/7/2023 Trước

15/8/2023 X Đang thực
hiện

4 06/2023/CV-CTY Công ty CPVT và thương mại Hoàng Tiến Dũng 1/8/2023 Trước
10/8/2023 X Đang thực

hiện

5  835/CĐKDLTTĐĐ-ĐKĐĐ V/v chấn chỉnh việc đăng kýthế chấp bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đấ 1/8/2023 X Đang thực

hiện

6 Đơn Đơn đề nghị (xin không ghi tên) về việc giải quyết
TTHC của Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Nam Trực 3/8/2023 X Đang thực

hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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